Chương trình loại bỏ khí thải carbon của EU: Đánh giá chiến lược về các sửa đổi đối với EU ETS và EU MRV
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Đề xuất của Ủy ban Châu Âu về việc sửa đổi Chỉ thị Hệ thống Mua bán Phát thải của Liên minh Châu Âu (EU ETS) và Quy định về Giám sát, Báo cáo và Thẩm tra (EU MRV), được trình vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách khí hậu và công nghiệp của Châu Âu. Tiếp nối Thỏa thuận Công nghiệp Sạch và La bàn Năng lực Cạnh tranh, các đề xuất này nhằm dung hòa ba mục tiêu chiến lược: duy trì tham vọng môi trường để đạt mục tiêu giảm phát thải ròng 90% vào năm 2040, bảo vệ năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp và thúc đẩy sự độc lập về năng lượng.
Với mục tiêu của Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu là thông qua các sửa đổi này trước cuối Quý I năm 2027 theo lộ trình "One Europe, One Market" (Một Châu Âu, Một Thị trường), các ngành hàng hải và công nghiệp nặng đang đứng trước ngưỡng cửa của một thị trường carbon được đơn giản hóa hơn nhưng cũng được thiết kế lại một cách đáng kể.
Lộ trình giảm phát thải linh hoạt hơn và tái đầu tư nguồn thu
Một trong những điểm nổi bật của đề xuất là chuyển sang lộ trình giảm hạn ngạch phát thải (cap) dần dần và dễ thích ứng hơn. Thay vì cắt giảm mạnh theo kiểu "vách đá" (cliff-edge), Hệ số Giảm tuyến tính (Linear Reduction Factor – LRF) sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,7% mỗi năm trong giai đoạn 2031–2035 và 1,7% mỗi năm từ năm 2036 trở đi, cho phép việc đấu giá hạn ngạch phát thải tiếp tục kéo dài đến tận những năm 2040.
Một nội dung quan trọng không kém là cải cách cơ chế sử dụng nguồn thu từ đấu giá hạn ngạch phát thải:
· Nguyên tắc "Doanh thu được hoàn trả trở lại": Các quốc gia thành viên sẽ có nghĩa vụ phân bổ ít nhất 50% nguồn thu từ đấu giá hạn ngạch phát thải để đầu tư trực tiếp cho quá trình loại bỏ khí thải carbon của các ngành phải chi trả trong hệ thống ETS, bao gồm hàng hải, hàng không, điện lực và công nghiệp chế tạo. 
· Ngân hàng loại bỏ khí thải carbon Công nghiệp (IDB): Được thiết kế để cung cấp 100 tỷ euro tài trợ thông qua hai giai đoạn: 
· Giai đoạn 1 – Investment Booster (2028–2030): Dành riêng 400 triệu hạn ngạch phát thải để hỗ trợ nhanh các dự án thông qua cơ chế trợ cấp carbon cố định (fixed carbon premia). 
· Giai đoạn 2 (2031–2040): Áp dụng các cơ chế dựa trên thị trường như Hợp đồng Chênh lệch Carbon (CCfDs) nhằm thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ phát thải thấp. 
· Tích hợp hoạt động loại bỏ carbon: Hệ thống sẽ cho phép đưa vào 250 triệu tấn (Mt) lượng carbon được loại bỏ vĩnh viễn trong nội địa (chẳng hạn như BioCCS – thu giữ và lưu trữ carbon sinh học, và DACCS – thu giữ trực tiếp CO₂ từ không khí kết hợp lưu trữ) nhằm tạo "không gian phát thải" cho các ngành rất khó cắt giảm khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường loại bỏ carbon. 
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Thông điệp mà Ủy ban Châu Âu gửi tới các quốc gia thành viên là rất rõ ràng: định giá carbon không thể chỉ đơn thuần là một công cụ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà phải trở thành nguồn tài chính trực tiếp cho quá trình chuyển đổi sang công nghệ sạch của chính các ngành công nghiệp đang phải gánh chịu chi phí phát thải carbon.
Trọng tâm đối với ngành hàng hải: Hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi và khắc phục các lỗ hổng trốn tránh nghĩa vụ
Đối với ngành hàng hải, bản sửa đổi lần này thiết lập một hệ sinh thái hỗ trợ chuyên biệt cho quá trình chuyển đổi sang vận tải biển xanh, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi né tránh nghĩa vụ trong khuôn khổ EU ETS.
Chương trình Động lực Thay thế Bền vững cho Hàng hải (Sustainable Maritime Alternative Propulsion – SMAP)
Trong giai đoạn 2028–2040, Ủy ban Châu Âu đề xuất phân bổ 110 triệu hạn ngạch phát thải cho lĩnh vực hàng hải, tương đương khoảng 15 tỷ euro.
Chương trình SMAP sẽ cung cấp các mức hỗ trợ tài chính theo từng cấp độ đối với:
· Các nhiên liệu phát thải bằng 0 (zero-rated fuels), bao gồm khí sinh học (Biogas), Nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced Biofuels), Nhiên liệu tái tạo có nguồn gốc phi sinh học (RFNBOs – Renewable Fuels of Non-Biological Origin) và Hydrocarbon thấp. 
· Các công nghệ động lực không phát thải, bao gồm hệ thống hỗ trợ đẩy bằng sức gió (Wind-assisted propulsion) và Hệ thống động lực điện. 
Ngoài ra, chương trình còn dành các khoản thưởng bổ sung (bonuses) cho các hành lang vận tải biển xanh (Green Shipping Corridors) và cho việc sử dụng nhiên liệu và thiết bị được sản xuất trong Liên minh Châu Âu. 
Mở rộng phạm vi áp dụng đối với tàu nhỏ
Nhằm tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại tàu, phạm vi áp dụng của EU ETS sẽ được mở rộng xuống các tàu từ 400 GT đến dưới 5.000 GT, theo hai giai đoạn:
· Từ năm 2029: các tàu thuộc diện này phải thực hiện giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV). 
· Từ năm 2031: một số loại tàu trong nhóm này sẽ chính thức thuộc phạm vi điều chỉnh của EU ETS. 
Đối với tàu dịch vụ ngoài khơi, phương pháp quản lý sẽ được chuyển từ dựa trên từng loại tàu sang dựa trên bản chất hoạt động khai thác.
Ngăn chặn hành vi né tránh ETS và thất thoát lưu lượng qua các cảng trung chuyển
Đối với tàu container, các quy định mới được thiết kế nhằm hạn chế việc chuyển hướng tàu sang các cảng ngoài EU để tránh nghĩa vụ nộp hạn ngạch phát thải.
Các biện pháp bao gồm:
· Siết chặt tiêu chí đối với các cảng trung chuyển container lân cận nằm trong phạm vi 300 hải lý, bằng cách giảm ngưỡng trung chuyển từ 65% xuống còn 50%. 
· Đối với tàu container cỡ lớn (từ 10.000 TEU trở lên) hoạt động trên các tuyến ngoài EU đến ngoài EU, lượng hạn ngạch phải nộp sẽ được giảm theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng container thực tế được dỡ tại các cảng EU. 
Gia hạn các cơ chế miễn trừ
Nhằm phản ánh các điều kiện địa lý và kỹ thuật đặc thù, EU đề xuất kéo dài các cơ chế miễn trừ đến 31 tháng 12 năm 2035 đối với tàu có cấp chạy trong băng (Ice-class vessels), các đảo nhỏ, các vùng lãnh thổ xa trung tâm (Outermost Regions) và các tuyến vận tải thực hiện theo hợp đồng dịch vụ công (Public Service Contracts). 
Giảm gánh nặng hành chính: Quy trình MRV thống nhất
Trong nhiều năm qua, một trong những khó khăn lớn nhất đối với các chủ tàu là phải tuân thủ đồng thời nhiều quy định khác nhau của Liên minh Châu Âu. Bản sửa đổi lần này giải quyết trực tiếp vấn đề đó bằng việc xây dựng một quy trình MRV thống nhất, áp dụng đồng thời cho EU ETS, và FuelEU Maritime. Theo quy trình mới:
· Doanh nghiệp chỉ phải nộp kế hoạch giám sát và báo cáo dữ liệu về năng lượng, nhiên liệu và phát thải một lần duy nhất. 
· Dữ liệu đã được thẩm tra ở cấp độ từng tàu sẽ tự động tổng hợp thành báo cáo cấp doanh nghiệp. 
· Việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ đối với hạn ngạch phải nộp theo EU ETS, và các khoản phạt theo FuelEU Maritime được thực hiện thông qua một cổng báo cáo tích hợp duy nhất.
Quy định "báo cáo một lần" (Report Once Rule) được ước tính sẽ giúp giảm từ 10% đến 20% chi phí hành chính liên quan đến việc tuân thủ quy định đối với các doanh nghiệp vận tải biển.
Hài hòa với các quy định toàn cầu và lộ trình đến năm 2027
Một trong những thách thức lâu nay của các quy định carbon của EU là tránh sự chồng chéo với các cơ chế toàn cầu. Vì vậy, đề xuất mới đã bổ sung điều khoản rà soát (review clauses) nhằm bảo đảm khả năng điều chỉnh để phù hợp với các cơ chế định giá carbon toàn cầu trong tương lai của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).
Nếu IMO chính thức áp dụng một cơ chế thị trường toàn cầu thì EU sẽ triển khai cơ chế khấu trừ chi phí IMO (IMO Deduction Mechanism), cho phép các doanh nghiệp được khấu trừ các khoản chi phí carbon đã nộp theo cơ chế của IMO, tránh tình trạng phải trả tiền carbon hai lần, đồng thời vẫn duy trì tính toàn vẹn về môi trường của thị trường carbon EU. 


Các mốc thời gian và thông số chính
	Nội dung
	Thời gian / Thông số

	Mục tiêu thông qua
	Quý I năm 2027

	Hệ số giảm tuyến tính (LRF)
	Giảm 3,7%/năm (2031–2035); 1,7%/năm (từ 2036 trở đi)

	Phân bổ cho SMAP
	110 triệu hạn ngạch phát thải (khoảng 15 tỷ euro) giai đoạn 2028–2040

	Phạm vi áp dụng đối với tàu 400–5.000 GT
	MRV từ 2029 → EU ETS từ 2031

	Thời hạn miễn trừ đối với hàng hải
	Gia hạn đến 31/12/2035


Triển vọng
Gói sửa đổi EU ETS và EU MRV năm 2026 thể hiện một bước phát triển mang tính thực tiễn trong chính sách khí hậu của Liên minh Châu Âu. Bằng cách kết hợp giữa lộ trình giảm phát thải có thể dự đoán trước, các cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp như SMAP và Ngân hàng loại bỏ khí thải carbon Công nghiệp (IDB), Ủy ban Châu Âu muốn khẳng định rằng việc tuân thủ các quy định về khí hậu phải đi đôi với hỗ trợ đổi mới công nghệ và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Khi các cuộc đàm phán giữa Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu bước vào giai đoạn quyết định hướng tới mục tiêu thông qua trong năm 2027 thì trọng tâm sẽ là bảo đảm các cơ chế đầy tham vọng này được triển khai nhanh chóng, minh bạch và với mức độ chắc chắn cao về mặt pháp lý, tạo điều kiện để ngành hàng hải và các ngành công nghiệp phát thải lớn có thể chủ động đầu tư và thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.
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